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Kinh nghiệm lập bản đồ sáng chế theo một số

chủ đề đã thực hiện

Thuận lợi và thách thức trong phân tích dữ liệu

sáng chế02

01

03 Vận dụng trong hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và

phát triển tại các Viện, Trường, Doanh nghiệp,…
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2011 2021 Nay

- Bắt đầu thực hiện lập bản đồ sáng chế

theo các chủ đề công nghệ:

- Tổ chức hội thảo báo cáo phân tích xu

hướng công nghệ với sự phối hợp của 01

chuyên gia trong lĩnh vực, cũng như giới thiệu

công nghệ đang ứng dụng tại Việt Nam.

+ Công thức tìm sáng chế theo keyword, IPC

+ Phân tích sáng chế quốc tế theo chuỗi

thời gian, theo quốc gia, tổ chức sở hữu

sáng chế, hướng nghiên cứu chính

- Lập báo cáo tổng quan xu hướng công

nghệ theo từng chủ đề cụ thể.

10 chủ đề/năm 3 chủ đề/năm

- Đổi mới phương pháp lập bản đồ sáng chế (tham khảo các

báo cáo toàn cảnh công nghệ của WIPO)

+ Công thức tìm sáng chế kết hợp keyword và IPC

+ Phân tích sáng chế quốc tế theo chuỗi thời gian, theo

quốc gia, tổ chức sở hữu sáng chế, hướng nghiên cứu (cả về

mặt kỹ thuật và lĩnh vực ứng dụng cụ thể)

- Tổ chức hội thảo báo cáo phân tích xu hướng công nghệ với

sự phối hợp của ít nhất 4 chuyên gia trong lĩnh vực chủ đề, để

người tham dự thấy được xu hướng của công nghệ và các kết

quả nghiên cứu ứng dụng của nhà khoa học tại Việt Nam.

- Lập báo cáo toàn cảnh công nghệ theo từng chủ đề cụ thể.

+ Có sự tư vấn của chuyên gia trong lĩnh vực chủ đề



1 KINH NGHIỆM LẬP BẢN ĐỒ SÁNG CHẾ THEO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

Một số chủ đề đã lập bản đồ sáng chế từ năm 2021 đến nay

Công nghệ xử lý chất thải điện tử

Công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế

Công nghệ xử lý chất thải y tế

Công nghệ blockchain đóng góp

trong xây dựng Smart City

Công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnhCông nghệ in 3D

Công nghệ thanh toán thông minh
Công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Công nghệ vật liệu xây dựng hướng tới

giảm thiểu phát thải carbon Công nghệ tế bào gốc phục vụ lĩnh vực y tế

Công nghệ sinh học phục vụ công tác

tạo giống cây lương thực
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Chủ đề “Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe”

Xây dựng công thức tìm sáng chế 

Xác định từ khoá

(Nguồn dữ liệu sáng chế: Cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global)

- Từ khoá theo loại công nghệ: trí tuệ nhân tạo

(artificial intelligence, machine learning, deep learning,

natural language processing, neural network, …)

- Từ khoá theo lĩnh vực ứng dụng: chăm sóc sức khoẻ

(healthcare system, telemedicine, medical supplies,

medical imag*, clinical document*, drug discovery)

Phương pháp:

- Đọc các ấn phẩm khoa học (Scopus, Springer, IEEE…)

- Tìm các bài viết từ Google, tham khảo ChatGPT,…

Xác định mã phân loại sáng chế (IPC)

- IPC theo loại công nghệ: trí tuệ nhân tạo

(G06N-020*:Máy học; G06F-030/27: sử dụng máy học;

G06F-040*: dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên; …)

- IPC theo lĩnh vực ứng dụng: chăm sóc sức khoẻ

(A61B-034* - Máy tính hỗ trợ phẫu thuật; G16H* - Công

nghệ thông tin và truyền thông được điều chỉnh cho việc

xử lý dữ liệu y tế hoặc chăm sóc sức khoẻ; …)

Phương pháp:

- Sử dụng từ khoá ở bước 1 để tìm các mã phân loại

sáng chế liên quan trong WIPS Global

1 2
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Xây dựng công thức3
Cấu trúc công thức gồm 4 phần:

1. Từ khoá công nghệ + Từ khoá lĩnh vực ứng dụng

2. Từ khoá công nghệ + IPC lĩnh vực ứng dụng

3. Từ khoá lĩnh vực ứng dụng + IPC công nghệ

4. IPC công nghệ + IPC lĩnh vực ứng dụng

Sử dụng các ký tự và toán tử kết hợp:

- TI. (Tiêu đề sáng chế), AB. (Tóm tắt sáng chế), IPC.

(Mã phân loại sáng chế quốc tế)

- AND, OR, NOT, ADJ, NEAR, …

Một số lưu ý:

- Chú ý dấu () để tránh lỗi không chạy được.

- Mỗi phần nên kết hợp với các từ khoá liên quan

chính đến lĩnh vực ứng dụng.
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Xử lý dữ liệu

Rà soát một số sáng chế đầu tiên trong dữ liệu

- Tên sáng chế: “Thiết bị phân loại và phân tích hình ảnh quang học của các mẫu bệnh phẩm tế bào học nghi ngờ là ung thư”

- Chủ bằng: Học viện Kỹ thuật Điện tử và Máy tính (Liên Xô)

- Nộp đơn đăng ký: tháng 08/1973

- Được cấp bằng bảo hộ: tháng 01/1976

1

Tiếp tục chọn ngẫu nhiên một số sáng chế trong bộ dữ liệu để kiểm tra.

Trích xuất bộ dữ liệu phục vụ phân tích sâu

- Lựa chọn các trường quan trọng cần trích xuất từ bộ dữ liệu: WIPSGLOBAL KEY, Application Date, Title, Abstract,

Country Code, Applicant, Original IPC(Main), Current IPC(Main)

- Biên dịch nghĩa của các mã IPC, gán nhãn cho IPC

- Gán nhãn cho sáng chế dựa trên mã IPC hoặc theo các từ khoá đặc trưng của lĩnh vực ứng dụng

2
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Xử lý dữ liệu

Gán nhãn cho IPC
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Xử lý dữ liệu

Gán nhãn cho sáng chế



1 KINH NGHIỆM LẬP BẢN ĐỒ SÁNG CHẾ THEO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

Phân tích và lập bản đồ sáng chế
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Nguồn dữ liệu: WIPS Global, 18/8/2023  

1973-2001: Dưới 30 sáng chế/năm 2002-2013: từ 30-dưới 100 sáng chế/năm Từ 2014: Trên 100 sáng chế/năm

(sử dụng thang đo Logarit)

Số lượng sáng chế ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Tính đến 08/2023, có khoảng 21.514 sáng chế đã đăng ký bảo hộ trên thế giới.



1 KINH NGHIỆM LẬP BẢN ĐỒ SÁNG CHẾ THEO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

10,476   

4,176   

1,669   

1,315   

804   

266   

212   

173   

169   

Trung Quốc

Mỹ

Ấn Độ

Hàn Quốc

Nhật Bản

Canada

 Úc

 Đài Loan

Đức 

Sáng chế về ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được đăng ký 

bảo hộ tại 27 quốc gia/vùng lãnh thổ và 3 tổ chức quốc tế (PCT, EPO, EAPO)

Số lượng sáng chế ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc

sức khỏe được đăng ký bảo hộ nhiều nhất ở Trung Quốc,

chiếm 48,7% tổng số sáng chế trên thế giới.

* Các quốc gia/vùng lãnh thổ có tỷ lệ đăng ký bảo hộ sáng chế dưới 1%

Trung Quốc

48.683%

Mỹ

19.404%

PCT

8,4%

Ấn Độ

7.755%

Hàn Quốc

6.110%

Nhật Bản

3.736%

EPO

1.413%

Canada

1.236%

Úc

.985%

Các quốc gia/vùng 

lãnh thổ khác*

2,3%

Phân tích theo quốc gia/vùng lãnh thổ bảo hộ
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Phân tích theo quốc gia/tổ chức bảo hộ

Trung Quốc: 3.015

Mỹ: 683
Ấn Độ: 730

Xu hướng tại 6 quốc gia/tổ chức dẫn đầu về số lượng bảo hộ sáng chế

giai đoạn 1985-2022

PCT: 614

Hàn Quốc: 192

Nhật Bản: 75
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6482.0

2419.0

197.063.056.042.022.0

Xử lý dữ liệu 

hình ảnh y tế

Xử lý dữ liệu 

bệnh án điện 

tử

Xử lý dữ liệu 

thử nghiệm 

lâm sàng

Xử lý tín hiệu 

điện sinh học

Xử lý dữ liệu 

mẫu bệnh 

phẩm

Phân loại, gán 

nhãn cho dữ 

liệu y tế

Nâng cao độ 

chính xác của 

thuật toán

Xử lý dữ liệu hình ảnh y tế

68,2%

Xử lý dữ liệu bệnh án điện tử

25,4%

Xử lý dữ liệu thử nghiệm lâm sàng

2,1%

- Kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu y tếHướng nghiên cứu
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Nâng cao độ chính xác của thuật toán

Phân loại, gán nhãn cho dữ liệu y tế

Xử lý dữ liệu mẫu bệnh phẩm

Xử lý tín hiệu điện sinh học

Xử lý dữ liệu thử nghiệm lâm sàng

Xử lý dữ liệu bệnh án điện tử

Xử lý dữ liệu hình ảnh y tế

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Trung Quốc Mỹ Ấn Độ Hàn Quốc Nhật Bản

30.873%
33.898%

37.538%

74%
71%

- Kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu y tếHướng nghiên cứu

So sánh tỷ lệ đăng ký bảo 

hộ tại các quốc gia/tổ chức 

theo các loại hình kỹ thuật
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- Quản lý dữ liệu y tếHướng nghiên cứu
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3828

3548

2019

1126

875

222

195

173

8

7

Hệ thống máy tính hỗ trợ bác sĩ/chuyên gia y tế 

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

Hệ thống/Thiết bị hỗ trợ chăm sóc và điều trị bệnh

Quản lý bệnh viện/cơ sở y tế

Trợ lý chăm sóc sức khỏe

Robot y tế

Kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh

Nghiên cứu và phát triển dược phẩm

Hỗ trợ cứu nạn

Hỗ trợ đào tạo y tế

Hệ thống hỗ trợ bác sĩ/chuyên gia y tế

31,9%

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

29,6%

Chăm sóc và điều trị bệnh

16,8%

- Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe Hướng nghiên cứu
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Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

Dựa trên hình ảnh y tế

43%

Dựa trên chỉ số sinh lý 

của cơ thể (nhiệt độ, 

huyết áp, …)

24%

Dựa trên tín hiệu điện sinh 

học (EEG, ECG, EMG, …)

12%

Dựa trên dấu ấn sinh học 

(tế bào, gen, …)

09%

Dựa trên tín hiệu âm 

thanh từ cơ thể (giọng 

nói, nhịp thở, nhịp tim,…)

05%

Dựa trên dữ liệu 

bệnh án điện tử

05%

Dựa trên trạng thái tâm lý 

và tâm thần

02%

28

55

89

110

121

125

140

260

598

0 100 200 300 400 500 600 700

Hình ảnh tế bào/mẫu mô

Hình ảnh các bộ phận trong khoang miệng

Quang phổ

Tư thế hoặc chuyển động của cơ thể

Hình ảnh nội soi

Hình ảnh thị giác (võng mạc, đáy mắt, …)

Hình ảnh siêu âm

Hình ảnh các bộ phận trên cơ thể

Hình ảnh CT-Scan, X-ray, MRI, …
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Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

Hệ thống/Thiết bị hỗ trợ chăm sóc và điều trị bệnh

902.0

528.0

292.0

114.0

103.0

48.0

32.0

Hệ thống/Thiết bị hỗ trợ trị liệu

Hệ thống giám sát và lập kế hoạch điều trị

Hệ thống hỗ trợ phẫu thuật

Hệ thống quản lý cấp phát thuốc tự động

Hệ thống theo dõi sức khỏe, tư vấn và điều trị y tế từ xa

Thiết bị cấy ghép bên trong cơ thể

Mô hình 3D/đồ thị hỗ trợ quá trình phẫu thuật/điều trị
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Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

Trợ lý chăm sóc sức khỏe
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khuyết tật
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Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

Robot y tế

61

55

30

25

20

16

6

5

4

Hỗ trợ phẫu thuật

Hỗ trợ điều trị và chăm sóc bệnh nhân

Hỗ trợ phục hồi chức năng

Hỗ trợ chẩn đoán tình trạng sức khỏe

Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm

Hỗ trợ khử trùng/kiểm soát lây nhiễm

Hỗ trợ quản lý cấp phát thuốc tự động

Hỗ trợ cấp cứu y tế

Hỗ trợ vận chuyển dụng cụ/mẫu xét nghiệm
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Nghiên cứu và phát triển dược phẩm

Kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh

Robot y tế

Trợ lý chăm sóc sức khỏe

Quản lý bệnh viện/cơ sở y tế

Hệ thống/Thiết bị hỗ trợ chăm sóc và điều trị …

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

Hệ thống máy tính hỗ trợ bác sĩ/chuyên gia y tế 
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Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

So sánh tỷ lệ đăng ký bảo hộ tại 

các quốc gia/tổ chức theo các 

ứng dụng chăm sóc sức khỏe
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Xu hướng tăng trưởng các sáng chế trong giai đoạn 2017-2022
(sử dụng thang đo Logarit)

Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 
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Hệ thống hỗ trợ bác sĩ/chuyên gia y tế 

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

Chăm sóc và điều trị bệnh

Quản lý bệnh viện/cơ sở y tế

Trợ lý chăm sóc sức khỏe

Robot y tế

Kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh

Nghiên cứu và phát triển dược phẩm
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122%
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59%
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28%

Kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh

Robot y tế

Trợ lý chăm sóc sức khỏe

Quản lý bệnh viện/cơ sở y tế

Chăm sóc và điều trị bệnh

Hệ thống hỗ trợ bác sĩ/chuyên gia y tế 

Phương pháp chẩn đoán và dự đoán bệnh

Nghiên cứu và phát triển dược phẩm

Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) các sáng chế trong giai đoạn 2017-2022

Hướng nghiên cứu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 
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Koninklijke Philips Electronics N.V. (Hà Lan)

International Business Machines Corporation (Mỹ)

Ping An Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (Trung Quốc)

Siemens Healthcare GmbH (Đức)

Fujifilm Corporation (Nhật Bản)

Canon Medical Systems Corporation (Nhật Bản)

Siemens Healthineers AG (Đức)

Ping An International Smart City Technology Co.,Ltd. (Trung Quốc)

Tencent Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. (Trung Quốc)

Shanghai United Imaging Intelligent Medical Technology Co.,Ltd. (Trung Quốc)

Zhejiang University (Trung Quốc)

Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd. (Trung Quốc)

Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. (Trung Quốc)

Ge Precision Healthcare LLC (Mỹ)

Fudan University (Trung Quốc)

Ping An Medical Health Management Co.,Ltd. (Trung Quốc)

Chongqing University of Posts and Telecommunications (Trung Quốc)

West China Hospital, Sichuan University (Trung Quốc)

Siemens Medical Solutions USA, Inc. (Mỹ)

University of Electronic Science and Technology of China (Trung Quốc)

Samsung Electronics Co., Ltd (Hàn Quốc)

Các tổ chức sở hữu trên nhiều sáng chế ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Doanh nghiệp (18)

Trường đại học (7)
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Thuận lợi

2. Đa dạng về nguồn thông tin

ấn phẩm khoa học

1. Nguồn dữ liệu sáng chế có

chất lượng

WIPO Publish của Cục Sở hữu trí tuệ
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Thuận lợi

3. Dễ dàng tham khảo các kinh nghiệm xây dựng báo cáo toàn cảnh công nghệ của WIPO

4. Đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, lập bản đồ sáng chế trong nhiều lĩnh vực
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Thách thức

Một số dữ liệu tổ chức sở hữu sáng chế chưa chuẩn hóa hoàn toàn.

1. Về dữ liệu sáng chế quốc tế

2. Về dữ liệu sáng chế trong nước (Cơ sở dữ liệu WIPO Publish của Cục Sở hữu trí tuệ)

Một số trường dữ liệu của các sáng chế cũ có thể bị thiếu.

Tải được bộ dữ liệu với định dạng excel nhưng chỉ cho tải tối đa 10.000 sáng chế/lần tải.

Giới hạn số lượng sáng chế phân tích bằng công cụ trực tuyến.

Ít dữ liệu sáng chế nên phần phân tích sáng chế Việt Nam đôi khi rất hạn chế.

Không tải được dữ liệu excel.

Chi phí mua bản quyền tra cứu sáng chế quốc tế khá cao
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Thách thức

3. Về xử lý dữ liệu và gán nhãn sáng chế

Mã IPC được cập nhật hàng năm nên nhiều mã cũ không còn khả dụng khi tìm kiếm.

Mất nhiều thời gian biên dịch các mã phân loại sáng chế IPC.

Một sáng chế có thể có cả kỹ thuật sử dụng và lĩnh vực ứng dụng nên việc gán nhãn sáng chế theo

mã IPC chính của sáng chế chưa được đầy đủ.

IPC khi biên dịch ra tiếng Việt khá khó hiểu, nên việc gán nhãn và phân loại còn mang tính chủ quan.

Sử dụng phương pháp thủ công để xử lý các dữ liệu text (Title, Abstract), chưa ứng dụng các công cụ

AI, machine learning trong khai phá dữ liệu sáng chế.



3 HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÁC VIỆN, TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP

Tổ chức hội 

thảo báo cáo 

phân tích xu 

hướng công 

nghệ



3 HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÁC VIỆN, TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP

Cung cấp thông tin về xu hướng nghiên

cứu công nghệ trên thế giới thông qua

bản đồ sáng chế

Tổ chức hội thảo báo cáo phân tích xu hướng công nghệ

Giới thiệu các kết quả

nghiên cứu của nhà khoa

học tại Việt Nam nói chung

và TP.HCM nói riêng
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Tổ chức hội thảo báo cáo phân tích xu hướng công nghệ

Kết nối, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ giữa viện, trường và doanh nghiệp
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Tổ chức hội thảo báo cáo phân tích xu hướng công nghệ

Xây dựng báo cáo toàn cảnh công nghệ

Link các báo cáo toàn cảnh do CESTI biên soạn: https://bit.ly/bao-cao-toan-canh 



CẢM ƠN QUÝ VỊ 

ĐÃ LẮNG NGHE


